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ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: KBNN KHU VỰC XV - QUẢNG NGÃI Mẫu số B2-01/BC - NS

ĐƠN VỊ LẬP: KBNN KHU VỰC XV-PGD SỐ 18 (TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO THU VÀ VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NIÊN ĐỘ  2026

Từ ngày hiệu lực 01/01/2026 Đến ngày hiệu lực 17/08/2026

Đến ngày kết sổ 17/08/2026

Địa bàn: 21334_Xã Sơn Tây Thượng

Đơn vị:Đồng

ST
T Chỉ tiêu

Thực hiện trong kỳ Lũy kế thực hiện từ đầu năm

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã
TỔNG SỐ 224,375,798,626 909,265,600 223,466,533,026 9,074,782,250 0 214,391,750,776 224,375,798,626 909,265,600 223,466,533,026 9,074,782,250 0 214,391,750,776

TỔNG SỐ (Đã loại trừ hoàn thuế) 224,375,798,626 909,265,600 223,466,533,026 9,074,782,250 0 214,391,750,776 224,375,798,626 909,265,600 223,466,533,026 9,074,782,250 0 214,391,750,776

A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 25,269,222,615 909,265,600 24,359,957,015 9,074,782,250 0 15,285,174,765 25,269,222,615 909,265,600 24,359,957,015 9,074,782,250 0 15,285,174,765

Trong đó: Thu NSNN (Đã loại trừ hoàn

thuế)
25,269,222,615 909,265,600 24,359,957,015 9,074,782,250 0 15,285,174,765 25,269,222,615 909,265,600 24,359,957,015 9,074,782,250 0 15,285,174,765

I Thu nội địa không kể dầu thô 25,269,222,615 909,265,600 24,359,957,015 9,074,782,250 0 15,285,174,765 25,269,222,615 909,265,600 24,359,957,015 9,074,782,250 0 15,285,174,765

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà 

nước
3,589,977 0 3,589,977 3,589,977 0 0 3,589,977 0 3,589,977 3,589,977 0 0

1.1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà 

nước do Trung ương quản lý
3,589,977 0 3,589,977 3,589,977 0 0 3,589,977 0 3,589,977 3,589,977 0 0

1.1.1
Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - 

kinh doanh trong nước
3,589,977 0 3,589,977 3,589,977 0 0 3,589,977 0 3,589,977 3,589,977 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia 

tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo

hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai 

thác dầu, khí bán ra trong nước)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2
Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất -

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 

nhập khẩu bán ra trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (không kể thuế TNDN 

thu theo hiệp định, hợp đồng).

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó:  - Tài nguyên dầu, khí (không 

bao gồm thuế tài nguyên khai thác 

dầu, khí theo hiệp định, hợp đồng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tài nguyên nước thủy điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5
Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo 

hiệp định, hợp đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà 

nước do địa phương quản lý
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1
Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - 

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia 

tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo

hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai 

thác dầu, khí bán ra trong nước)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2
Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất -

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 

nhập khẩu bán ra trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (không kể thuế TNDN 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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thu theo hiệp định, hợp đồng).

1.2.4 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó:  - Tài nguyên dầu, khí (không 

bao gồm thuế tài nguyên khai thác 

dầu, khí theo hiệp định, hợp đồng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tài nguyên nước thủy điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.5
Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo 

hiệp định, hợp đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1
Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - 

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia 

tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo

hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai 

thác dầu, khí bán ra trong nước)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2
Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất -

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 

nhập khẩu bán ra trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (không kể thuế TNDN 

thu theo hiệp định, hợp đồng).

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Tài nguyên dầu, khí (không bao

gồm thuế tài nguyên khai thác dầu, 

khí theo hiệp định, hợp đồng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Tài nguyên nước thủy điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5
Thu từ khí thiên nhiên và khí than theo

hiệp định, hợp đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh

22,851,676,064 0 22,851,676,064 8,767,557,885 0 14,084,118,179 22,851,676,064 0 22,851,676,064 8,767,557,885 0 14,084,118,179

3.1
Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - 

kinh doanh trong nước
13,895,131,654 0 13,895,131,654 0 0 13,895,131,654 13,895,131,654 0 13,895,131,654 0 0 13,895,131,654

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia 

tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo

hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai 

thác dầu, khí bán ra trong nước)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2
Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất -

kinh doanh trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 

nhập khẩu bán ra trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 147,683,125 0 147,683,125 0 0 147,683,125 147,683,125 0 147,683,125 0 0 147,683,125

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai 

thác dầu, khí (không kể thuế TNDN 

thu theo hiệp định, hợp đồng).

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Thuế tài nguyên 8,808,861,285 0 8,808,861,285 8,767,557,885 0 41,303,400 8,808,861,285 0 8,808,861,285 8,767,557,885 0 41,303,400

Tr.đó: Tài nguyên dầu, khí (không bao

gồm thuế tài nguyên khai thác dầu, 

khí theo hiệp định, hợp đồng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Tài nguyên nước thủy điện 8,707,695,353 0 8,707,695,353 8,707,695,353 0 0 8,707,695,353 0 8,707,695,353 8,707,695,353 0 0

3.5
Thu từ khí thiên nhiên và khí than theo

hiệp định, hợp đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Thuế thu nhập cá nhân 455,807,630 0 455,807,630 280,607,465 0 175,200,165 455,807,630 0 455,807,630 280,607,465 0 175,200,165

5
Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan 

thuế thực hiện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong đó: - Từ hàng nhập khẩu bán ra

trong nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Từ hàng hóa sản xuất trong nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Lệ phí trước bạ 571,017,701 0 571,017,701 0 0 571,017,701 571,017,701 0 571,017,701 0 0 571,017,701

7 Các loại phí, lệ phí 48,809,000 32,613,000 16,196,000 0 0 16,196,000 48,809,000 32,613,000 16,196,000 0 0 16,196,000

Trong đó: - Phí thuộc lĩnh vực đường 

bộ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Phí thuộc lĩnh vực đường biển 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Phí BVMT đối với khai thác khoáng 

sản
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-	Phí Tham quan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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-	Phí sử dụng công trình kết cấu hạ 

tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công 

cộng trong lĩnh vực cửa khẩu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1 Thu phí, lệ phí trung ương 32,613,000 32,613,000 0 0 0 0 32,613,000 32,613,000 0 0 0 0

7.2 Thu phí, lệ phí tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3 Thu phí, lệ phí huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.4 Thu phí, lệ phí xã 16,196,000 0 16,196,000 0 0 16,196,000 16,196,000 0 16,196,000 0 0 16,196,000

8 Các khoản thu về nhà, đất 42,890,220 6,330,000 36,560,220 0 0 36,560,220 42,890,220 6,330,000 36,560,220 0 0 36,560,220

8.1 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 690,220 0 690,220 0 0 690,220 690,220 0 690,220 0 0 690,220

8.3 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Thu từ hoạt động thăm dò và 

khai thác dầu, khí
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiền thuê đất GTGC theo khoản đã 

ứng bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo quy định của pháp luật 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.4 Thu tiền sử dụng đất 42,200,000 6,330,000 35,870,000 0 0 35,870,000 42,200,000 6,330,000 35,870,000 0 0 35,870,000

Tr.đó: Tiền chuyển mục đích sử dụng 

đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ 

chức thuộc Nhà nước quản lý

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.5
Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc 

sở hữu nhà nước   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1 Thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.3 Thu từ thu nhập sau thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.5 Thu khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản, vùng trời, vùng biển
1,140,275,000 798,192,500 342,082,500 0 0 342,082,500 1,140,275,000 798,192,500 342,082,500 0 0 342,082,500

10.1
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: - Thu từ giấy phép do cơ quan 

Trung ương cấp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cấp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.2
Thu tiền cấp quyền khai thác vùng 

biển
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: - Thu từ giấy phép do cơ quan 

Trung ương cấp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cấp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.3
Thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên khác còn lại
1,140,275,000 798,192,500 342,082,500 0 0 342,082,500 1,140,275,000 798,192,500 342,082,500 0 0 342,082,500

Tr.đó: - Thu từ giấy phép do cơ quan 

Trung ương cấp
1,140,275,000 798,192,500 342,082,500 0 0 342,082,500 1,140,275,000 798,192,500 342,082,500 0 0 342,082,500

- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cấp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Thu khác ngân sách 155,157,023 72,130,100 83,026,923 23,026,923 0 60,000,000 155,157,023 72,130,100 83,026,923 23,026,923 0 60,000,000
11.1 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.2 Thu tiền phạt 132,110,572 72,110,572 60,000,000 0 0 60,000,000 132,110,572 72,110,572 60,000,000 0 0 60,000,000

Trong đó:-  - Phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an toàn giao thông
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Phạt vi phạm hành chính do ngành 

thuế thực hiện
69,792,772 69,792,772 0 0 0 0 69,792,772 69,792,772 0 0 0 0

11.3 Thu tịch thu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Tịch thu chống lậu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.4 Thu hồi các khoản chi năm trước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.5 Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.6 Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.7
Lãi thu từ các khoản tham gia góp vốn

của nhà nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.8 Thu khác còn lại 23,046,451 19,528 23,026,923 23,026,923 0 0 23,046,451 19,528 23,026,923 23,026,923 0 0

-	Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát 

triển đất trồng lúa  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Tiền đền bù thiệt hại khi NN thu

hồi đất công
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau 

thuế, chênh lệch thu chi của NHNN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tr.đó: - Thu từ doanh nghiệp do Trung

ương quản lý
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thu từ doanh nghiệp do địa phương 

quản lý
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.1
Thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ 

chức kinh tế
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2 Thu cổ tức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.3
Lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà 

nước đầu tư tại doanh nghiệp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.4
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 

trích lập các quỹ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: - Lợi nhuận còn lại của các DN 

do các Bộ, ngành Trung ương quản lý
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Lợi nhuận còn lại của các DN do địa 

phương quản lý
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5
Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng 

Nhà nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Thu về dầu thô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Thu về dầu thô theo hiệp định, hợp 

đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Lợi nhuận sau thuế được chia của 

Chính phủ Việt Nam
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt 
Nam

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Thuế đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Phụ thu về dầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 Thu chênh lệch giá dầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8 Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Thu về Condensate theo hiệp định, 

hợp dồng.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4
Lợi nhuận sau thuế được chia của 

Chính phủ Việt Nam
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Thuế đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6 Phụ thu về condensate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7 Thu chênh lệch giá condensate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8 Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III
Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập 

khẩu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Tổng thu từ hoạt động XNK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Thuế xuất khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Thuế nhập khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5
Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập 

khẩu vào Việt Nam
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: - Thuế chống bán phá giá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thuế chống trợ cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thuế chống phân biệt đối xử 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thuế tự vệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập 

khẩu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 Thu khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hoàn thuế GTGT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Hoàn thuế XNK đối với các chương 

trình ưu đãi thuế SX, lắp ráp ô tô hoặc

chương trình ưu đãi thuế CNHT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Hoàn thuế TTĐB đối với xăng khoáng 

nguyên liệu dùng để sản xuất, pha 

chế xăng sinh học  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV Thu Viện trợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Các khoản huy động, đóng góp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Các khoản huy động đóng góp xây 

dựng cơ sở hạ tầng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Các khoản huy động đóng góp khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI Thu hồi các khoản cho vay của Nhà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính

1
Thu từ các khoản cho vay của nhà 

nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Thu nợ gốc cho vay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Thu lãi cho vay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII Tạm thu ngân sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Vay trong nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Địa phương vay từ nguồn cho 

vay lại của Chính phủ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Vay ngoài nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Tạm vay của NSNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước 

theo Lệnh của Chính phủ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tạm vay khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 100,156,623,605 0 100,156,623,605 0 0 100,156,623,605 100,156,623,605 0 100,156,623,605 0 0 100,156,623,605

I Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 100,156,623,605 0 100,156,623,605 0 0 100,156,623,605 100,156,623,605 0 100,156,623,605 0 0 100,156,623,605

1 Bổ sung cân đối 40,377,750,000 0 40,377,750,000 0 0 40,377,750,000 40,377,750,000 0 40,377,750,000 0 0 40,377,750,000

2 Bổ sung có mục tiêu 59,778,873,605 0 59,778,873,605 0 0 59,778,873,605 59,778,873,605 0 59,778,873,605 0 0 59,778,873,605

2.1
Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn 

trong nước
59,778,873,605 0 59,778,873,605 0 0 59,778,873,605 59,778,873,605 0 59,778,873,605 0 0 59,778,873,605

2.2
Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn 

ngoài nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Thu hỗ trợ từ địa phương khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D THU CHUYỂN NGUỒN 98,949,952,406 0 98,949,952,406 0 0 98,949,952,406 98,949,952,406 0 98,949,952,406 0 0 98,949,952,406

I Thu chuyển nguồn 98,949,952,406 0 98,949,952,406 0 0 98,949,952,406 98,949,952,406 0 98,949,952,406 0 0 98,949,952,406

E THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Thu kết dư ngân sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc


